ĐỀ CƯƠNG ĐỊA LÍ 7 KÌ 2

I. Phần trắc nghiệm.

Câu 1. Châu Phi có diện tích khoảng bao nhiêu km2?
A. 14,1 triệu km2




B. 30,2 triệu km2



C. 42 triệu km2 




D. 44,4 triệu km2

Câu 2. Ý nào sau đây nói về hình dạng lãnh thổ của Châu Phi?

A. Dạng hình khối.




B. Dạng hình tròn.


C. Dạng hình chữ S.




D. Dạng hình tam giác.

Câu 3: Diện tích của châu Mỹ là bao nhiêu?

A. 10 triệu km2.                                                    B. 20,2 triệu km2
C. 42 triệu km2.                                                    D. 44,4 triệu km2.

Câu 4:  Châu Mỹ không tiếp giáp đại dương nào sau đây?

A. Ấn Độ Dương.                                                B. Đại Tây Dương.        

C. Bắc Băng Dương.                                           D. Thái Bình Dương.
Câu 5. Ở Bắc Mĩ có mấy khu vực địa hình chính?
A. 2 khu vực.         B.3 khu vực.

C. 4 khu vực.       D. 5 khu vực.
Câu 6. Hệ thống Cooc-đi-e kéo dài bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 3260 km.         B. 6000 km.         C. 7000 km.         D. 9000 km.

Câu 7. Kiểu khí hậu nào ở Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất?

A. Ôn đới.            B. Nhiệt đới.                  C. Hàn đới.          D. Núi cao.

Câu 8. Nguồn nước sông ở Bắc Mỹ chủ yếu ở đâu ?

A. Nước ao, hồ.                                         B. Mưa, tuyết và băng tan.

C. Băng tan.                                               D. Nguồn nước ngầm, mưa.

Câu 9. Dãy núi cao, đồ sộ nhất Bắc Mỹ là:

A. Coocdie          B. Atlat               C. Apalat             D. Andet.

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không phải địa hình Bắc Mỹ?

A. Miền núi Cooc-di-e cao đồ sộ ở phía tây.

B. Miền đông bằng ở giữa có độ cao 200-500m.

C. Dãy núi A-pa-lat ở phía đông, hướng đông bắc- tây nam.

D. Gồm một khối cao nguyên khổng lồ.

Câu 11. Miền núi Cooc-đi-e có những đặc điểm gì?

A. Gồm nhiều dãy núi song song, xen giữa là các cao nguyên và sơn nguyên.

B. Gòm những dãy núi có hướng đông bắc-tây nam, cao trung bình 400-500m.

C. Nhiều đồng bằng xen lẫn các cao nguyên sơn nguyên có độ cao thấp.

D. Địa hình núi cao hiểm trở, cao nguyên và đồng bằng xen kẽ.

Câu 12. Kiều khí hậu cận nhiệt phân bố chủ yếu ở đâu Bắc Mỹ?

A. Phía Nam Bắc Mỹ.                               B. Phía Bắc Bắc Mỹ.

C. Phía Đông Bắc Mỹ.                              D. Phía Tây Bắc Mỹ.

Câu 13. Càng vào sâu trong lục địa, khí hậu có tính chất gì?

A. Khí hậu điều hòa, mưa nhiều.


B. Khí hậu khắc nhiệt, lạnh giá.

C. Khí hậu Biên độ nhiệt năm lớn, mưa ít hơn.


D. Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều.

Câu 14. Tại sao khí hậu Bắc Mỹ phân hóa chiều tây - đông và theo độ cao?

A. Do ảnh hưởng của dòng biển.                           

B. Do ảnh hưởng của địa hình.

C. Do vị trí địa lí nằm hoàn toàn bán cầu Tây.       

D. Do gió tây ôn đới hoạt động quanh năm.

Câu 15. Trên các cao nguyên của miền núi Cooc-đi-e hình thành hoang mạc và bán hoang mạc do đâu?

A. Khí hậu khô hạn.                              B. Địa hình cao, hiểm trở.

C. Nằm sâu trong nội địa.                     D. Nằm sườn khuất gió.

Câu 16. Khí hậu Bắc Mỹ có sự phân hóa theo chiều Bắc - Nam do đâu?

A. Lãnh thổ kéo dài.                              B. Hướng và độ cao địa hình.

C. Vị trí địa lí.                                       D. Các gió thổi thường xuyên.

Câu 17. Hồ nước ngọt nào ở Bắc Mỹ có diện tích lớn nhất thế giới?

A. Hồ Mi-si-gân.                           
B. Hồ Hun-rôn.

C. Hồ Ê-ri-ê.                                     D. Hồ Thượng.

Câu 18. Từ Tây sang Đông các dạng địa hình Bắc Mĩ lần lượt như thế nào?

A. Dãy A-pa-lat, đồng bằng Trung tâm, hệ thống Cooc-đi-e.

B. Hệ thống Cooc-đi-e, dãy A-pa-lat, đồng bằng Trung tâm.

C. Hệ thống Cooc-đi-e, dãy A-pa-lat, núi cổ.

D. Hệ thống Cooc-đi-e, đồng bằng Trung tâm, dãy A-pa-lat.
Câu 19. Hoang mạc nào là hoang mạc khô cằn nhất thế giới ở Trung và Nam Mỹ?

A. Gô-bi.           B. Xa-ha-ra.

C. A-ta-ca-ma.          D. Ca-la-ha-ri.

Câu 20. Phía tây Trung Mỹ có những cảnh quan nào?

A. Xa van và rừng thưa.                  B. Rừng hỗn hợp và bán hoang mạc.

C. Rừng mưa nhiệt đới.                   D. Rừng thưa nhiệt đới.

Câu 21. Phía tây của Nam Mỹ xen kẽ là dạng địa hình nào?

A. Các đồng bằng rộng và bằng phẳng.       

B. Các dãy núi chạy song song.

C. Các bồn địa và sơn nguyên.                    

D. Các thung lũng và cao nguyên.

Câu 22. Sự phân hóa theo chiều cao thể hiện rõ rệt nhất ở đâu?

A. Các sơn nguyên phía Đông.                    B. Đồng bằng ở giữa.

C. Dãy núi An-đét.                                      D. Phía Nam Nam Mĩ.

Câu 23. Khí hậu nào đặc trưng cho vùng núi phía Nam dãy An-đét?

A. Khí hậu ôn hòa.                                     B. Khí hậu nhiệt đới.

C. Khí hậu núi cao.                                     D. Khí hậu cận nhiệt.

Câu 24. Càng lên cao thiên nhiên của dãy núi An-đét càng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của yếu tố nào?

A. Hướng địa hình.                                    B. Độ cao địa hình.

C. Nhiệt độ.                                                D. Nhiệt độ và độ ẩm.

Câu 25. Hệ thực - động vật vô cùng phong phú ở đồng bằng A-ma-dôn (Nam Mĩ) do đâu?

A. Nằm sâu trong lục địa.                        B. Sông A-ma-dôn.

C. Địa hình bằng phẳng.                             D. Khí hậu xích đạo và cận xích đạo.

Câu 26. Phía Đông Trung Mỹ phát triển rừng mưa nhiệt đới do đâu?

A. Hướng địa hình.                                   

B. Lượng mưa lớn.

C. Dòng biển nóng hoạt động thường xuyên.

D. Vị trí giáp biển.

Câu 27. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ?

A. Thiên nhiên phân hóa theo chiều Bắc - Nam.

B. Thiên nhiên phân hóa theo chiều Đông Tây.

C. Thiên nhiên thay đổi theo chiều cao.

D. Thiên nhiên thay đổi theo hướng địa hình.

Câu 28:Tốc độ đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ không để lại hậu quả nào?

A. Thất nghiệp.                                                   B. Ô nhiễm môi trường.

C. Tệ nạn xã hội, tội phạm.                                D. Phân biệt chủng tộc.

Câu 29:  Những ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều ở Trung và Nam Mỹ?

A. Tiếng Anh và Pháp.                            B. Tiếng Anh và Tây Ban Nha.

C. Tiếng Nga và Anh.                                D. Tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Câu 30. Quốc gia nào có tỉ lệ dân thành thị cao nhất ở Trung và Nam Mỹ?

A. Bra-xin.                                                 B. Mê-hi-cô.

C. Ac-hen-ti-na.                                         D. Vê-nê-du-ê-la.

II. Phần tự luận:  

Câu 1: Trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ.

 Khí hậu Bắc Mĩ phân hoá theo chiều bắc – nam và theo chiều tây – đông.
- Bắc Mĩ nằm trên các vành đai khí hậu hàn đới, ôn đới và nhiệt đới do lãnh thổ trải dài từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến 25ºB.
- Trong mỗi đới khí hậu ở Bắc Mĩ, theo chiều tây – đông lại có sự phân hoá thành các kiểu khí hậu khác nhau do vị trí ở gần hay xa đại dương, ngoài ra còn do ảnh hưởng của các dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến, đặc biệt là sự phân hoá khí hậu giữa phần phía tây và phần phía đông kinh tuyến 1000T của Hoa Kì.
- Các dãy núi thuộc hệ thống Cooc-đi-e kéo dài theo hướng bắc - nam ngăn cản sự di chuyển của các khối khí từ Thái Bình Dương vào. Vì vậy, các cao nguyên, bồn địa và sườn đông Cooc-đi-e mưa rất ít.
- Khí hậu phân hóa theo độ cao địa hình.
Câu 2: Trình bày vấn đề đô thị hóa của Trung và Nam Mỹ?
Trả lời:
Trung và Nam Mỹ là khu vực có tốc độ đô thị hoá nhanh nhất thế giới. Tỉ lệ dân đó thị khoảng 80% số dân (năm 2020). Ở một số nơi của Trung và Nam Mỹ, quá trình đó thị hoa mang tính tự phát đã làm này sinh nhiều vấn đề như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tội phạm.....
Câu 3: Trình bày đặc điểm của rừng A – ma – dôn?
Trả lời:
Khu vực rừng A-ma-dồn ở lục địa Nam Mỹ có diện tích hơn 5 triệu km², là rừng nhiệt đới rộng nhất thế giới, tập trung chủ yếu ở Bra-xin và Cô-lôm-bi-a. Khí hậu nóng ẩm quanh năm nên sinh vật rất phong phú.
Rừng phát triển nhiều tầng. Tầng trên (tầng vượt tân) là các loài cây thân gỗ cao 50 - 60 m. Tàng tán phần lớn là các cây gỗ cao 30 - 45 m. Tầng dưới tân chủ yếu là cây bụi, thảo mộc, cây gỗ nhỏ và các loài dây leo. Tầng thâm tươi là nơi sinh sống của các loài ưa bóng tối,
Trong rừng A-ma-dồn, động vật cũng rất phong phú gồm các loài sống trên cây, leo trèo giới, nhiều loài chim, vô số các côn trùng và nhiều loài sống dưới nước.
Rừng A-ma-dồn được xem là "là phổi xanh của Trái Đất, là nguồn dự trữ sinh học quý giá, giúp điều hoà khi hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu.
Câu 4: Trình bày sự phân bố dân cư ở các khu vực của Bắc Mĩ?

Trả lời:
Dân cư Bắc Mĩ phân bố rất không đồng đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía tây và phía đông.
+ Bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa là nơi dân cư thưa thớt nhất. Nhiều nơi không có người sinh sống.
+ Phía tây, trong khu vực hệ thống Cooc-đi-e, dân cư thưa thớt (1 đến 10 người/km²), chỉ có dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương là có mật độ dân số cao hơn.
+ Phía đông Hoa Kì là khu vực tập trung đông dân nhất của Bắc Mĩ. Đặc biệt dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn và vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì có mật độ dân cư lên tới trên 100 người/km², chủ yếu do công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hoá cao, tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn.
